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GE

Đo lường & Điều khiển
DPI 705 
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Thiết bị đo áp suất cầm tay 
Thiết bị đo áp suất cầm tay DPI 705 có khả năng đo chính xác cao và độ ổn định lâu dài
Với thiết kế gọn nhẹ, tự động, thiết bị đo áp suất DPI 705 có thể sử dụng bằng 1 tay, cung cấp các tính năng cần thiết cho quá trình bảo dưỡng và tìm lỗi hệ thống máy móc.



Chức năng 
· Dải đo từ 0 đến 70 mbar (1 psi) hoặc đến 700 bar (10,000 psi)

· Độ chính xác 0.1% dải đo
· Thiết kế cầm tay nhẹ, bền đẹp. 
· Thử rò rỉ, thử tải, đo giá trj lớn nhất/ nhỏ nhất 
· Thiết bị được chứng nhận sử dụng an toàn 
· Có thể lắp thêm bơm tay thủy lực và khí nén 

DPI 705

· Chống va đập, cấp bảo vệ IP54

· Màn hình LCD độ phân giải cao
· Kèm theo va ly xách có dây đeo 
· Tuổi thọ pin bền 
· Tích hợp đế để bà hoặc giá treo 
Thiết bị có hiệu suất tuyệt vời
· Không cần thời gian làm ấm 
· Đo theo 14 đơn vị áp suất 
· Thử rò rỉ trong vòng 1 phút 
· Đo nhiết độ phòng 
Các thiết bị hiều chuẩn yêu cầu phải tuân theo các chương trình đảm bảo chất lượng như ISO9000, làm tăng yêu cầu kinh phí bảo dưỡng. Thiết bị đo áp cầm tay DPI 705, được lắp với các loại bơm tay tạo nên giải pháp hiệu chuẩn di động chi phí thấp, hiệu quả kinh tế cao.
Chức năng đặc biệt 
Đo theo các đơn vị đo áp suất 
psi, inHg, inH2O (4°C, 20°C và 60°F),

ftH2O (4°C, 20°C and 60°F), mmHg, mHg, mbar, bar, mH2O, Pa, hPa, KPa, MPa, Kgf/cm2

Đo theo các đơn bị hiệu chuẩn 
mbar, bar, psi, kPa, mPa, hPa, Kgh/cm2

Thử rò rỉ 
Kiểm tra rò rỉ đạt tiêu chuẩn trong 60 giây.
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60 giây
Áp suất thay đổi
Ghi lại giá trị Max/Min

Đọc cả 2 giá trị max/ min. 
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Giá trị max


Zero

Chuẩn áp 0.

So chuẩn
Khả năng dịch chuyển zero từ 0 đến 100 % dải đo
Bộ lọc 
10 giá trị  áp dao động xung quanh giá trị áp suất trung bình không ổn định
Báo động 
Báo động áp suất cao bằng tín hiệu và âm thanh
Nhiệt độ phòng 
Giá trị °C và °F tại điều kiện ±1.5°C (±3°F).

Hiệu chuẩn 
Lắp bơm tay tạo áp thủy lực hoặc khí nén vào thiết bị đo áp cầm tay DPI 705, trở thành thiết bị hiệu chuẩn cho thiết bị đo và đồng hồ áp.
Quản lý điện năng 
Khi pin còn dung lượng thấp, thiết bị sẽ tự động tắt.
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Giá trị min

Dải áp suất 
Thiết bị DPI 705 có cảm biến trong
Thiết bị bao gồm một cảm biến trong và 1 đầu nối áp
1/8 in NPT female hoặc G 1/8 female (với ống dẫn có đường kính 4 mm ). 

Thiết bị DPI 705R cảm biến từ xa 
Thiết bị được tích hợp đầu nối áp kèm ống dẫn, chiều dài của dây là 1 m, và đầu nối 1/4 in NPT female hoặc G 1/4 female.
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	Dải áp suất
	Cảm biến trong
	Cảm biến từ xa

	
	DPI 705
	DPI 705 R

	
	
	

	70 hoặc 200 mbar (1 hoặc 3 psi)
	d
	

	
	
	

	350 mbar (5 psi)
	
	g, a, d

	
	
	

	1 bar (15 psi)
	d
	g, a, d

	
	
	

	2 bar (30 psi)
	g, a
	g, a, d

	
	
	

	3.5 bar (50 psi)
	
	g, a, d

	
	
	

	7 bar (100 psi)
	g
	g, a, d

	
	
	

	10 bar (150 psi)
	
	g, a, d

	
	
	

	20 bar (300 psi)
	g
	g, a, d

	
	
	

	35 bar (500 psi)
	
	g, a, d

	
	
	

	70 bar (1000 psi)
	
	g, a

	
	
	

	135, 200, 350 hoặc 700 bar
	
	a


(2000, 3000, 5000 hoặc 10,000 psi)

a = absolute, d = differential (đường áp: 2 bar (30 psi) đối với cảm biến trong và 35 bar (500 psi) đối với cảm biến từ xa ), g = gauge

Độ chính xác 
±0.1% dải áp không tuyến tính, có độ trễ và có khả năng lặp.
Môi trường
Nhiệt độ hoạt động trung bình 

0°C đến 50°C (32°F đến 122°F)

· ±0.02% giá trị/°C (±0.01% rdg/°F)

· Đối với dải áp absolute  < = 1 bar (15 psi) cộng với ±0.05% FS/°C (±0.025% FS/°F)

· Đối với dải áp absolute > 1 bar (15 psi) cộng với  ±0.02% FS/°C (±0.01% FS/°F)

· Dải đã hiệu chuẩn : 0°C đến 50°C (32°F đến 122°F)

· Dải hoạt động : -10°C đến 50°C (15°F đến 122°F)

Độ ẩm
0 đến 95% không ngưng tụ
Quá áp 


Khả năng chịu được môi trường 
· Cảm biến trong: thép không gỉ, ngoại trừ chất lỏng không ăn mòn điện tích dương và khí ga khô điện tích âm.
· Cảm biến từ xa: thép không gỉ, ngoại trừ chất lỏng không ăn mòn điện tích âm.
Đạt tiêu chuẩn an toàn 
EN61326-1, CE marked

Tiêu chuẩn an toàn phòng nổ
· IS Class I, Groups A, B, C & D, T4 Exia; Class I, Zone

0, AEx/Ex ia IIC T4 Ga (-10°C ≤ Ta ≤ +50°C) to CSA

Std. 157-92, UL 913 (7th Ed.), CAN/CSA-C22.2 No. 60079-0:11, CAN/CSA-C22.2 No. 60079-11:11, ANSI/ UL 60079-0:09 and ANSI/UL 60079-11:09.

· Ex ia IIC T4 Ga (-10°C ≤ Ta ≤ +50°C) to ATEX IEC

60079-0:2011 and EN 60079-11:2012

Màn hình
Màn hình LCD rộng 13 mm, đọc được giá trị 99999
Trọng lượng 
<500 g

Kích thước 
190 x 90 x 36 mm

Pin 
3 cell Alkaline 

Lựa chọn thêm
(B) Va ly xách
Va ly bảo vệ kèm theo dây đeo, tay xách tiện dụng và túi đựng cảm biến tiwf xa, phụ kiện.
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	Mã số
	Mô tả

	
	

	IO705B
	Va ly tiêu chuẩn cho thiết bị DPI 705 

	
	

	IO705SB
	Túi da cho thiết bị DPI 705 IS 


(D) Hiệu chuẩn âm
Dải đo áp dưới 1 bar (15 psi) được hiệu chuẩn theo ± giá trị dải đo, ví dụ  ±200 mbar (±3 psi). Dải đo1 bar (15 psi) và các dải đo ở trên được hiệu chỉnh  đến      -1 bar (-15 psi). Độ chính xác là 0.1%  của cả dải đo.

An toàn ở mức áp 2 x dải đo. Hiển thị độ quá áp tại 110% dải đo.

Bộ thử áp khí nén và thủy lực
Bơm tay khí nén áp suất thấp PV210 
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Bơm tay được thiết kế gọn nhẹ, dễ dàng sử dụng và tạo áp chân không lên đến 3000 mbar (45 psi). Đây là thiết bị lý tưởng cho việc kiểm tra hiệu chuẩn thiết bị truyền áp, công tác đóng mở áp, thiết bị đo, thiết bị ghi và bộ điều khiển.
· Tạo áp suất đến 3 bar (45 psi)

· Tạo chân không đến 90%
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Bơm tay khí nén PV211 

Bơm tay được thiết kế gọn gàng, nhẹ, có thể tạo áp cho khí nén lớn nhất mà không cần tác động nhiều lực. 
· Tạo áp suất khí nén lên đến quá 40 bar (600 psi)

· Tạo chân không đến  96%

Bơm tay thủy lực áp cao PV212 
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Bơm tay được thiết kế nhẹ, dễ sử dụng và tạo áp lên đến 1000 bar (15,000 psi), đây là thiết bị lý tưởng để hiệu chuẩn thiết bị truyền áp, thiết bị chuyển đổi áp, công tắc đóng mở áp và đồng hồ áp
· Tạo áp suất khí nén lên đến 1000 bar (15,000 psi)

· Được điều khiển xả áp và điều chỉnh 
Bơm tay đa năng PV411A 
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Bơm tay đa năng dùng cho cả khí nén và thủy lực, đây là thiết bị mới trên thị trường, chưa có thiết bị nào có thể thay thế cả 4 loại bơm tay phổ thông.
· Tạo áp suất khí nén lên đến 40 bar (600 psi)

· Tạo áp suất thủy lực lên đến 700 bar (10,000 psi)

· Điều khiển áp thấp cực dễ dàng 
· Tạo chân không đến  95% 


Phụ kiện
Thiết bị DPI 705 và DPI 705R có kèm theo 1 sách hướng dẫn và giấy chứng nhận hiệu chuẩn.

Các tiêu chuẩn cho hiệu chuẩn 
Thiết bị được hiệu chuẩn chính xác bằng các thiết bị tiêu chuẩn, tuân thủ ngặt nghèo các quy định quốc tế.
Các thiết bị liên quan 
· Thiết bị hiệu chuẩn di động
· Thiết bị phòng thí nghiệm và nhà xưởng
· Thiết bị chuyển đổi và truyền áp
Thông tin đặt hàng 
1. Mã số
DPI 705 (cảm biến trong ) DPI 705R (cảm biến từ xa)

Đối với môi trường phòng nổ CSA or ATEX:

DPI 705IS (cảm biến trong ) DPI 705ISR (cảm biến từ xa)

2. Dải áp suất 
3. Đơn vị hiệu chuẩn – nếu không là bar hoặc mbar: psi, kPa, mPa, hPa, Kgf/cm2
4. Áp suất tham chiếu :

Gauge Absolute Differential

5. Đầu nối áp :

1/8 NPT female (cảm biến trong ) G 1/8 female (cảm biến trong ) 1/4 NPT female (cảm biến từ xa) G 1/4 female (cảm biến từ xa)

N.I.VINA CO.,LTD

Địa Chỉ :Lô 4-BT3 Khu Trung Văn,Nam Từ Liêm,Hà Nội

Tel:(+84)4-3212-3727  Fax: (+84)4-3212-3728

Email:info@nivina.vn   -Wed:www.nivina.vn
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